
Mẫu số 06
UBND XÃ BA XA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VĂN HOÁ-XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH 66/2025/NĐ-CP
NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Tờ trình số   21  /TTr-VHXH ngày 20/10/2025 của Phòng Văn hoá - Xã hội xã Ba Xa)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Tiền ăn được
hỗ trợ/tháng

Tiền ở được
hỗ trợ/tháng

Gạo
được hỗ

trợ/tháng
(kg)

Số
tháng

Tổng số tiền ăn
được hỗ trợ/năm

Tổng số tiền ở
được hỗ trợ/năm

Tổng số gạo
được hỗ trợ/

năm (kg)
Ghi chú

I TRƯỜNG PTDTBT THCS BA XA
1 Phạm Văn Bá 13/01/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
2 Phạm Văn Bang 17/12/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
3 Phạm Duy Bảo 24/06/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
4 Phạm Văn Bảo 19/05/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
5 Phạm Thị Búp 10/06/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
6 Phạm Văn Câu 26/04/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
7 Phạm Văn Chái 16/11/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
8 Phạm Văn Chơ 14/12/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
9 Phạm Thị Dùng 29/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
10 Phạm Thùy Anh Dương 04/04/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
11 Nay H'sơ 12/04/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
12 Phạm Văn Hương 09-10-2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
13 Phạm Xuân Hào 28/11/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
14 Phạm Văn Khiềng 21/11/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
15 Phạm Thị Khuyếnh 17/02/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
16 Phạm Thị Tuấn Lâm 13/09/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
17 Phạm Văn Liêng 29/11/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
18 Phạm Thị Ngãi 01/05/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
19 Phạm Văn Nhắc 30/04/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
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20 Đinh Hoài Phong 09/03/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
21 Phạm Thị Sen 06-11-2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
22 Phạm Thị Thu 21/11/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
23 Phạm Thị Tiên 12/04/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
24 Phạm Minh Vĩ 02/09/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
25 Phạm Thị Bia 26/04/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
26 Phạm Thị Thỉ 27/03/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
27 Phạm Thị Hảo 29/06/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
28 Phạm Văn Hảo 18/01/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
29 Phạm Thị Hồng 24/02/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
30 Phạm Thị Khúc 12/04/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
31 Phạm Thị Khuyết 05/04/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
32 Phạm Văn Liệu 02/05/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
33 Phạm Thị Nhoàng 28/07/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
34 Phạm Thị Y Phượng 09/07/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
35 Phạm Văn Su 11/10/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
36 Phạm Văn Thiểu 16/06/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
37 Phạm Thị Thu Thuý 25/08/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
38 Phạm Thị Tích 04/03/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
39 Phạm Thị Tiền 15/06/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
40 Phạm Văn Hưng 02/1/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
41 Phạm Văn Be 12/10/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
42 Phạm Thị Chúc 30/03/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
43 Phạm Thị Chung 22/12/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
44 Phạm Thanh Đạt 20/08/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
45 Phạm Thị Hảo 10/09/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
46 Phạm Văn Heo 02/12/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
47 Phạm Văn Hừng 13/11/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
48 Phạm Tuấn Kha 03/10/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
49 Phạm Thị Kiều 21/10/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
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50 Phạm Thị Trà My 15/06/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
51 Phạm Thị Mỹ 20/11/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
52 Phạm Văn Nhác 04/05/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
53 Phạm Thị Nương 02/10/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
54 Phạm Thị Tri 27/10/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
55 Phạm Văn Tu 03/03/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
56 Phạm Thủy Vân 12/02/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
57 Phạm Thị Việt 07/06/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
58 Phạm Văn Dinh 14/08/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
59 Phạm Trung Hiếu 17/11/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
60 Phạm Đức Hữu 11/12/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
61 Phạm Văn Lanh 17/07/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
62 Phạm Thị Lê 11/07/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
63 Nguyễn Tấn Lực 03/10/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
64 Phạm Thị Lê 13/12/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
65 Phạm Thị Miên 16/11/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
66 Phạm Thanh Ngân 08/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
67 Phạm Thị Ngọc 18/01/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
68 Phạm Thị Nu 05/09/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
69 Phạm Thị Qùy 27/12/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
70 Phạm Huỳnh Anh Thư 30/08/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
71 Phạm Văn Triêm 05/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
72 Phạm Văn Bân 04/06/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
73 Phạm Thị Hiên 23/12/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
74 Phạm Thanh Hiếu 03/12/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
75 Phạm Thị Mia 02/05/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
76 Phạm Thị Nhan 04/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
77 Phạm Thị Sói 07/07/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
78 Phạm Văn Sum 09/12/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
79 Phạm Thị Kim Tuyến 16/09/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



80 Phạm Tiến Dũng 15/10/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
81 Phạm Văn Danh 01/10/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
82 Phạm Tuấn Anh 29/05/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
83 Phạm Văn Bê 15/07/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
84 Phạm Văn Bồng 27/08/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
85 Phạm Thị Chi 13/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
86 Phạm Văn Hoa 27/09/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
87 Phạm Thị Khiêu 29/10/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
88 Phạm Văn Khuỳa 20/06/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
89 Phạm Thị Kiểu 02/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
90 Phạm Văn Ngâng 17/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
91 Phạm Thị Bích Nghi 15/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
92 Phạm Thị Hồng Nhật 13/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
93 Phạm Thị Thủy 22/10/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
94 Phạm Thị Trắc 02/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
95 Phạm Văn Trúc 30/05/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
96 Phạm Thị Như Vôn 28/12/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
97 Phạm Như Ý 01/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
98 Phạm Văn Bề 18/12/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
99 Phạm Thị Hảo 25/04/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
100 Phạm Thị Khiểu 15/10/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
101 Phạm Văn Kim 25/06/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
102 Phạm Thị Nhược 19/11/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
103 Phạm Thị Trinh 30/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
104 Phạm Văn Duyên 19/05/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
105 Phạm Thiên Ân 30/6/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
106 Phạm Thi Bi 04/08/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
107 Phạm Văn  Biên 24/08/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
108 Phạm Thị Chơ 24/05/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
109 Phạm Văn Dui 03/11/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
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110 Phạm Văn Dương 13/02/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
111 Phạm Thị  Duyên 05/11/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
112 Phạm Thị Hoài 26/12/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
113 Phạm Nhật Huy 26/09/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
114 Phạm Thị Hỷ 25/08/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
115 Phạm Văn Khảo 28/05/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
116 Phạm Thi Kiều 02/06/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
117 Phạm Thị Nhi 04/06/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
118 Phạm Thi Sa 23/02/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
119 Phạm Thị Sẻ 21/03/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
120 Nguyễn Thanh Tâm 17/09/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
121 Phạm Văn Thao 09/11/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
122 Phạm Ngọc Tra 19/05/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
123 Phạm Thị Vanh 05/12/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
124 Phạm Minh Vương 01/10/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
125 Phạm Thị Chu 04/10/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
126 Phạm Thị Diên 28/01/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
127 Phạm Thị Hảo 24/09/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
128 Phạm Thị Hấp 27/03/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
129 Phạm Thu Hiền 16/06/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
130 Phạm Văn Khải 06/06/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
131 Phạm Văn Kiêm 14/05/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
132 Phạm Thị Kim 04/04/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
133 Phạm Thị Diệu Linh 30/08/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
134 Phạm Thị Y Nghĩa 04/07/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
135 Phạm Minh Phi 09/10/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
136 Phạm Văn Phương 09/06/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
137 Phạm Thị Sung 22/01/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
138 Phạm Thị Y Thim 14/04/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
139 A Thịnh 09/09/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
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140 Phạm Văn Tríp 30/01/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
141 Phạm Văn Viên 25/01/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
142 Phạm Thị Viền 08/08/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
143 Phạm Thị Thanh Viễn 21/12/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
144 Phạm Văn Chinh 19/02/2012 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
145 Phạm Thị Hiền 28/8/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
146 Phạm Văn Hôn 05-10-2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
147 Phạm Thị Hông 29/5/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
148 Phạm Thị Hồng 20/2/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
149 Phạm Thị Huan 15/4/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
150 Phạm Thị Hút 01-07-2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
151 Phạm Văn Khuya 13/10/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
152 Phạm Thị Púch 27/11/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
153 Phạm Tiêu Phong 02-12-2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
154 Phạm Minh Phước 01-11-2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
155 Phạm Thị Sả 15/12/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
156 Phạm Văn Trang 18/4/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
157 Phạm Thị Y Sa 08-02-2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
158 Phạm Tony Dũng 24/5/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
159 Phạm Văn Hàng 24/3/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
160 Phạm Thị Hăng 29/9/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
161 Phạm Thị Huyền 21/12/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
162 Phạm Thị Hưn 09-01-2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
163 Phạm Tuấn Kiệt 19/4/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
164 Phạm Thị Khiền 21/4/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
165 Phạm Thị Lũ 13/5/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
166 Phạm Thị Như Vy 09-02-2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
167 Phạm Văn Hiếu 05-01-2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
168 Phạm Văn Dưng 24/10/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
169 Phạm Văn Huy 23/11/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



170 Phạm Văn Nhiệt 13/11/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
171 Phạm Thị Nhơn 05-06-2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
172 Phạm Thị Siêu 15/09/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
173 Phạm Văn Sít 26/12/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
174 Phạm Văn Sợi 30/11/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
175 Phan Đinh Tùng 12-12-2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
176 Phạm Thị Thảo 17/01/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
177 Phạm Thị Minh Thu 23/12/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
178 Phạm Văn Thuyên 03-03-2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
179 Phạm Thị Thuyết 21/05/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
180 Phạm Văn Trênh 05-01-2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
181 Phạm Thị Vỵ 18/10/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
182 Phạm Thị Hoi 19/12/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
183 Phạm Văn Khải 12/09/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
184 Phạm Thị Ly 17/05/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 135
185 Phạm Thị Sâng 02/11/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
186 Phạm Văn Vị 14/01/2011 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135

1.566.864.000 243.000.000 25.110

II TRƯỜNG TIỂU HỌC
XÃ BA XA

1 Phạm Thiên Ân 23/11/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
2 Phạm Văn Chinh 06/05/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
3 Phạm Thanh Duy 24/01/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
4 Phạm Minh Đang 05/06/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
5 Phạm Xuân Hải 17/12/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
6 Phạm Văn Hoàng 02/12/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
7 Phạm Thị Hông 31/10/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
8 Phạm Thị Huệ 23/11/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
9 Phạm Thị Khê 10/09/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
10 Phạm Văn Khiên 19/10/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
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11 Phạm Minh Khuê 24/11/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
12 Phạm Thị Tuyền 04/04/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
13 Phạm Văn Đông 16/08/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
14 Phạm Thị Gia Hân 01/10/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
15 Phạm An Nhiên 15/10/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
16 Phạm Thị Oanh 21/10/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
17 Phạm Văn Phước 02/02/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
18 Phạm Thị Thủy Tiên 20/12/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
19 Phạm Văn Nghĩa 18/08/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
20 Phạm Thị Chiêu 09/07/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
21 Phạm Văn Hồ 24/12/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
22 Trương Thị Thanh Hà 11/12/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
23 Phạm Hân Khâng 29/10/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
24 Phạm Thị Mỹ Khuê 22/03/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
25 Phạm Văn Sâu 12/12/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
26 Phạm Minh Tài 25/11/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
27 Phạm Văn Trang 11/09/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
28 Phạm Thị Thủy Viên 19/03/2019 936.000 360.000 15 10 9.360.000 3.600.000 150
29 Phạm Văn Đình 03/09/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
30 Phạm Văn Minh 01/06/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
31 Phạm Thị Kiều Oanh 23/08/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
32 Phạm Bảo Toàn 28/03/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
33 Phạm Thị Viền 04/02/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
34 Trần Thị Tường Vy 21/09/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
35 Phạm Thị Yến 01/05/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
36 Phạm Văn Bề 22/01/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
37 Phạm Văn Phựng 20/02/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
38 Phạm Văn Công 11/01/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
39 Phạm Thị Bu 08/05/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
40 Phạm Văn Kun 29/11/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
41 Phạm Kiều Huyền 11/08/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
42 Phạm Văn Bin 25/11/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
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43 Phạm Thị Chi 11/08/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
44 Phạm Thị Bảo Loan 17/01/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
45 Phạm Đinh Vũ 21/09/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
46 Phạm Thị Kiếu 25/06/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
47 Phạm Văn Lưới 12/08/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
48 Phạm Thị Lam 01/02/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
49 Phạm Thị Lệ Chu 30/04/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
50 Phạm Thị Mỹ Đóa 13/06/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
51 Phạm Thị Lĩu 25/03/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
52 Phạm Văn Chích 14/04/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
53 Phạm Thanh Tùng 23/06/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
54 Phạm Thị Ben 19/11/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
55 Phạm Thị Khon 09/01/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
56 Phạm Thị A Day 03/04/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
57 Phạm Thị Riêng 07/08/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
58 Phạm Thị Điếp 24/09/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
59 Trương Thị Thanh Thủy 28/01/2018 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
60 Phạm Văn Beo 31/07/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
61 Phạm Thị Bình 26/10/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
62 Phạm Thị Diêm 12/02/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
63 Phạm Văn Khu 11/01/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
64 Phạm Văn Kí 16/12/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
65 Phạm Hủy Phước 22/07/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
66 Phạm Thị Siết 06/09/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
67 Phạm Thị Tiêu 13/04/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
68 Phạm Thị Thủy Tiền 13/09/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
69 Hồ Thị Hà Vi 28/12/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
70 Phạm Thị Diễm 22/08/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
71 Phạm Văn Hải 21/03/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
72 Phạm Thị Lệ 24/04/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
73 Phạm Văn Vĩ 07/10/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
74 Phạm Thị Lệ Quyên 21/06/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
75 Phạm Văn Kủ 06/12/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
76 Phạm Đình Tung 26/08/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
77 Phạm Văn Trí 26/11/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
78 Phạm Thị Thùy Duyên 12/03/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
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79 Phạm Thị Thảo 17/10/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
80 Phạm Văn Viên 04/03/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
81 Phạm Thị Hiều 23/04/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
82 Phạm Lê Bình 24/04/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
83 Phạm Thị Diêm 27/03/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
84 Phạm Văn Đôm 05/04/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
85 Phạm Thị Giên 07/09/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
86 Phạm Văn Khánh 06/11/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
87 Phạm Thị Khát 25/07/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
88 Phạm Văn Khia 30-12-2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
89 Phạm Văn Khúc 10/03/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
90 Phạm Thị Li 19/02/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
91 Phạm Thị Như 03/11/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
92 Phạm Thị Bảo Trân 23/08/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
93 Phạm Văn Xanh 27/08/2017 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
94 Phạm Thị Hậu 20/05/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
95 Phạm Văn Vấy 25/10/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
96 Phạm Văn Du 18/11/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
97 Phạm Thị Hên 22/04/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
98 Phạm Đình Khá 22/02/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
99 Phạm Văn Phát 28/10/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
100 Phạm Thị Thư 20/10/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
101 Phạm Thị Triên 19/06/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
102 Phạm Thị Kiều Vi 11/10/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
103 Phạm Thị Viên 26/02/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
104 Phạm Thanh Hoàng 16-12-2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
105 Phạm Thị Hảo 21/01/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
106 Phạm Tuấn Thiện 14/10/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
107 Phạm Thị Vân 05/08/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
108 Phạm Thị Ngần 07/04/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
109 Phạm Văn Kiệt 27/03/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
110 Phạm Thị Thủy 12/01/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
111 Phạm Đăng Khoa 19/10/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
112 Phạm Thị Kim Phiên 14/09/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
113 Đinh Văn Bum 28/06/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
114 Phạm Bình Minh 27/02/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



115 Phạm Tây Nam 03/05/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
116 Phạm Bảo Kun 03/08/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
117 Phạm Xuân Thành 01/01/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
118 Phạm Thị Thúc 15/07/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
119 Phạm Văn Bịp 09/03/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
120 Phạm Thị Nga 09/10/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
121 Phạm Thị Nguyệt 29/12/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
122 Phạm Văn Phong 14/11/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
123 Phạm Lê Sơn 14/11/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
124 Phạm Văn Song 17/09/2016 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
125 Phạm Tiến Danh 03/12/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
126 Phạm Thị Doanh 26/01/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
127 Phạm Văn Ếch 23/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
128 Phạm Văn Héo 08/04/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
129 Phạm Văn Khang 11/10/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
130 Phạm Văn Khường 02/11/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
131 Phạm Thị Thùy Trâm 19/06/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
132 Phạm Văn Tru 17/08/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
133 Phạm Thị Trúc 09/05/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
134 Phạm Thị Vy 25/04/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
135 Phạm Thị Biêu 18/02/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
136 Phạm Thị Biêng 09/11/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
137 Phạm Thị Búc 20/04/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
138 Phạm Văn Hùng 05/08/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
139 Phạm Minh Hủy 13/12/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
140 Phạm Nam Khánh 25/12/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
141 Phạm Hải Hùng 18/05/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
142 Phạm Uyên Nhi 22/09/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
143 Phạm Thị Hoài Nhi 24/11/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
144 Phạm Văn Nhi 21/12/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
145 Nguyễn Minh Trí 16/01/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
146 Phạm Thị Minh Tuệ 17/07/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
147 Đinh Trường Anh 28/12/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
148 Phạm Thị Biển 14/04/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
149 Phạm Văn Chiếc 05/04/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
150 Phạm Văn Cua 02/03/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
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151 Phạm Thiên Dũ 23/05/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
152 Phạm Văn Hiền 26/05/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
153 Phạm Văn Hiếu 20/11/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
154 Phạm Quỳnh Hoa 04/02/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
155 Phạm Văn Hoàng 27/03/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
156 Phạm Thị Y Huế 20/06/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
157 Phạm Thị Hun 20/12/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
158 Phạm Bá Huyện 08/05/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
159 Phạm Thị Linh 18/06/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
160 Phạm Văn Long 19/03/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
161 Phạm Thị Hương Mun 27/08/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
162 Phạm Văn Nghĩa 30/01/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
163  Phạm Văn Nguyên 02/01/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
164 Phạm Thị Phôn 16/03/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
165 Phạm Thị Sen 19/09/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
166 Phạm Văn Sóc 25/05/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
167 Phạm  Thị Siết 20/03/2013 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
168 Phạm Thị Thanh 26/03/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
169 Phạm Văn Thỉ 01/09/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
170 Phạm Thị Tiến 13/10/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
171 Phạm Thị Mỹ Uyên 27/04/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
172 Phạm Văn Á 15/06/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
173 Phạm Thị Chúi 04/11/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
174 Phạm Thị Cô 09/03/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
175 Phạm Văn Diệu 14/11/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
176 Phạm Văn Hổ 16/08/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
177 Phạm Thị Khé 05/08/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
178 Phạm Văn Khin 15/09/2014 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
179 Phạm Thị Thu Nha 05/05/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
180 Phạm Thị Quen 16/11/2015 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135

1.541.592.000 592.920.000 24.705
TỔNG CỘNG: I + II 3.108.456.000 835.920.000 49.815
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Mẫu số 07
UBND XÃ BA XA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VĂN HOÁ-XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN, TIỀN Ở VÀ HỖ TRỢ GẠO CHO HỌC SINH BÁN TRÚ
THEO NGHỊ ĐỊNH 66/2025/NĐ-CP NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-VHXH ngày 20/10/2025 của Phòng Văn hoá - Xã hội xã Ba Xa)

TT Tên cơ sở giáo dục
Số lượng HS
bán trú, HV

bán trú

Số tháng hỗ
trợ

Tổng số tiền ăn
được hỗ trợ/ năm

học (đồng )

Tổng số tiền ở
được hỗ trợ/

năm học (đồng)

Tổng số gạo
được hỗ trợ/
năm học (kg)

Ghi chú

1 TRƯỜNG PTDTBT THCS BA XA 186 9 1.566.864.000 243.000.000 25.110
2 TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BA XA 180 1.541.592.000 592.920.000 24.705

3.108.456.000 835.920.000 49.815

(Ghi chú: Đối với trường Tiểu học gồm 180 học sinh, trong đó có 27 học sinh hưởng 10 tháng; 153 học sinh hưởng 9 tháng)
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